
TT Tên phòng Tòa nhà ID phòng Cơ sở

1 227-A2 A2 2665181824 Hà Nội

2 229-A2 A2 4394179212 Hà Nội

3 323-A2 A2 3903671346 Hà Nội

4 325-A2 A2 3620263738 Hà Nội

5 327-A2 A2 5301752500 Hà Nội

6 329-A2 A2 2097521305 Hà Nội

7 331-A2 A2 5743051720 Hà Nội

8 333-A2 A2 5047063498 Hà Nội

9 419-A2 A2 7398152787 Hà Nội

10 421-A2 A2 2202282186 Hà Nội

11 423-A2 A2 2977046419 Hà Nội

12 425-A2 A2 7370854792 Hà Nội

13 427-A2 A2 9973550583 Hà Nội

14 429-A2 A2 7229912972 Hà Nội

15 143-A3 A3 9446374799 Hà Nội

16 145-A3 A3 7636925039 Hà Nội

17 233-A3 A3 6883138992 Hà Nội

18 235-A3 A3 6579408770 Hà Nội

19 237-A3 A3 4810318125 Hà Nội

20 239-A3 A3 8238472115 Hà Nội

21 243-A3 A3 7872878371 Hà Nội

22 245-A3 A3 2749712503 Hà Nội

23 335-A3 A3 5562155610 Hà Nội

24 337-A3 A3 5552911674 Hà Nội

25 339-A3 A3 2195455835 Hà Nội

26 341-A3 A3 5529385469 Hà Nội

27 345-A3 A3 2314446554 Hà Nội

28 347-A3 A3 3108375666 Hà Nội

29 224-A4 A4 6136177277 Hà Nội

30 226-A4 A4 8314774111 Hà Nội

31 228-A4 A4 3159716814 Hà Nội

32 232-A4 A4 7788050725 Hà Nội

33 234-A4 A4 6595527325 Hà Nội

34 326-A4 A4 9217339225 Hà Nội

35 328-A4 A4 7968826326 Hà Nội

36 330-A4 A4 8327547160 Hà Nội

37 332-A4 A4 9442252255 Hà Nội

38 424-A4 A4 2302575815 Hà Nội

39 426-A4 A4 8262897404 Hà Nội

40 428-A4 A4 7694312234 Hà Nội

41 430-A4 A4 5588287832 Hà Nội

42 432-A4 A4 9055297606 Hà Nội

43 303-A5 A5 4889769266 Hà Nội

44 305-A5 A5 3467651721 Hà Nội

45 306-A5 A5 9857872769 Hà Nội

46 105-B1 B1 5517124244 Hà Nội

47 201-B1 B1 6658485264 Hà Nội

48 202-B1 B1 8202232673 Hà Nội

49 203-B1 B1 7397640661 Hà Nội



50 207-B5 B5 2014899480 Hà Nội

51 208-B5 B5 9524656428 Hà Nội

52 209-B5 B5 3180453426 Hà Nội

53 210-B5 B5 6185817989 Hà Nội

54 301-B5 B5 5976402977 Hà Nội

55 302-B5 B5 3528182666 Hà Nội

56 303-B5 B5 6628660642 Hà Nội

57 304-B5 B5 9627014846 Hà Nội

58 305-B5 B5 5528731734 Hà Nội

59 306-B5 B5 6836379365 Hà Nội

60 307-B5 B5 7092859911 Hà Nội

61 308-B5 B5 2472137317 Hà Nội

62 309-B5 B5 2942828948 Hà Nội

63 310-B5 B5 2787733046 Hà Nội

64 311-B5 B5 9631531812 Hà Nội

65 312-B5 B5 9660820750 Hà Nội

66 102-C5 C5 4517588231 Hà Nội

67 201-C5 C5 2889463912 Hà Nội

68 202-C5 C5 5493073314 Hà Nội

69 301-C5 C5 7541359054 Hà Nội

70 302-C5 C5 7135084511 Hà Nội

71 401-C5 C5 9591435546 Hà Nội

72 402-C5 C5 9514622365 Hà Nội

73 403-C5 C5 7705231013 Hà Nội

74 Room 1-K1 K1 7483882422 Hà Nội

75 Room 2-K1 K1 3022046311 Hà Nội

76 Room 3-K1 K1 7127046312 Hà Nội

77 Room 4-K1 K1 3589913081 Hà Nội

78 TA.206 HY 7824947121 Phố Hiến

79 TA.207 HY 4200011723 Phố Hiến

80 TA.208 HY 9362754885 Phố Hiến

81 TA.306 HY 4178290215 Phố Hiến

82 TA.307 HY 5485710949 Phố Hiến

83 TA.308 HY 2022341431 Phố Hiến

84 TM.208 HY 2133543588 Phố Hiến

85 TM.308 HY 9226715410 Phố Hiến

86 YA.210 HY 3098516847 Phố Hiến

87 201-SG SG 7682552118 Cơ sở 2

88 301-SG SG 3545098777 Cơ sở 2

89 302-SG SG 3769174629 Cơ sở 2

90 401-SG SG 6724021852 Cơ sở 2

91 402-SG SG 7222133218 Cơ sở 2

92 501-SG SG 8999911417 Cơ sở 2

93 502-SG SG 7212011394 Cơ sở 2

94 602-SG SG 6873910428 Cơ sở 2

95 603-SG SG 7857010675 Cơ sở 2

96 701-SG SG 3666264296 Cơ sở 2

97 702-SG SG 7379154567 Cơ sở 2

98 703-SG SG 2878125667 Cơ sở 2

99 801-SG SG 6983414938 Cơ sở 2



100 802-SG SG 9100228135 Cơ sở 2

101 803-SG SG 6665014513 Cơ sở 2

102 902-SG SG 8970291239 Cơ sở 2

103 903-SG SG 5107220101 Cơ sở 2


